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NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ MÓNG CÁI, TỈNH QUẢNG NINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: bà Vũ Thị Thanh Phương 

 Các Hội thẩm nhân dân: bà Đinh Thanh Hoàn và bà Vũ Thị Thảo.   

- Thư ký phiên tòa: 

+ Tại điểm cầu trung tâm: bà Nguyễn Thị Ngọc Anh - Thư ký viên. 

+ Tại điểm cầu thành phần: ông Nguyễn Hoàng Sơn - Thư ký viên.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh 

tham gia phiên toà:  

+ Tại điểm cầu trung tâm: bà Tạ Thị H - Kiểm sát viên. 

+ Tại điểm cầu thành phần: ông Phạm Vương Đại M- kiểm tra viên. 

Ngày 30 tháng 7 năm 2024, Tòa án nhân dân thành phố Móng Cái, tỉnh 

Quảng Ninh   t    sơ th m công khai v  án h nh s  th   ý số: 64/TLST-HS ngày 

10 tháng 7 năm 2024, theo Quyết định đưa v  án ra   t    số: 62/2024/QĐXXST-

HS ngày 15 tháng 7 năm 2024. Phiên tòa được   t    tr c tuyến và rút kinh 

nghiệm tại 02 điểm cầu, điểm cầu trung tâm  à Hội trường   t    Tòa án nhân dân 

thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh (địa chỉ: số C, đường H, phường H, thành 

phố M, tỉnh Quảng Ninh); điểm cầu thành phần  à nhà tạm giữ Công an thành phố 

M, tỉnh Quảng Ninh (địa chỉ: số A, phố D, phường H, thành phố M, tỉnh Quảng 

Ninh) đối với bị cáo: 

 Họ và tên: Vũ Thị N; sinh ngày: 19/7/1985, tại: T, Hải Phòng; nơi ĐKTT: 

Thôn T,  ã K, huyện T, thành phố Hải Phòng; chỗ ở: khu T, phường N, thành phố 

M, tỉnh Quảng Ninh; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; tr nh 

độ học vấn: 9/12; Nghề nghiệp: không; con ông: Vũ Văn N1 và bà Vũ Thị N2; 

chồng, con: chưa có; tiền án, tiền s : chưa; nhân thân: ngày 23/9/2009, bị Tòa án 

nhân dân thành phố Móng Cái    phạt 08 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất 

ma túy”. Ngày 24/4/2015 chấp hành  ong bản án. Bị cáo bị bắt quả tang ngày 

03/4/2024, hiện tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Q. Có mặt. 

Người chứng kiến: chị Phạm Thị Thanh T; vắng mặt.  
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài  iệu có trong hồ sơ v  án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung v  án 

được tóm tắt như sau:  

Khoảng 09 giờ 20 phút ngày 03/4/2024, khi Vũ Thị N vừa đi ra khỏi hiệu thuốc 

Minh Khang trên đường T thuộc khu F, phường K, thành phố M th  bị Công an xã 

H phối hợp Công an phường K kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang thu giữ 11 gói giấy 

bạc, bên trong các giấy bạc đều có chứa chất bột màu trắng; 02 ống  i  anh nh a; 

02  ọ thủy tinh có chữ NOVOCAIN 3%; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo 

màu đen, bên trong  ắp 01 sim số: 0867.172.697; số tiền 3.017.000 đồng. 

Tại bản Kết  uận giám định số 459/KL-KTHS ngày 08/4/2024 của Phòng K1 Công 

an tỉnh Q đã  ác định 11 gói giấy bạc thu giữ của Nguyệt g i giám định được ký 

hiệu từ M1 đến M11  à ma túy; Loại: Heroine; Khối  ượng như sau: M1 = 0,085g, 

M2 = 0,078g, M3 = 0,073g, M4 = 0,082g, M5 = 0,062g, M6 = 0,067g, M7 = 

0,092g, M8 = 0,062g, M9 = 0,075g, M10 = 0,079g, M11 = 0,071g. Tổng khối 

 ượng ma túy Heroine g i giám định  à 0,826gam. 

Quá tr nh điều tra Vũ Thị N khai nhận hành vi phạm tội và khai về nguồn gốc 

số ma túy thu giữ  à do ngày 02/4/2024, N đi đến khu v c đường tàu thuộc huyện 

A, thành phố Hải Phòng mua của một người đàn ông (không rõ  ai  ịch, địa chỉ) 01 

gói ma túy Heroine với giá 500.000 đồng và mang về phòng trọ tại Khu T, phường 

N, thành phố M chia nhỏ số ma túy mua được ra 13 gói giấy bạc với m c đích để 

s  d ng và bán kiếm  ời. Khoảng 08 giờ ngày 03/4/2024, đối tượng T1 (không rõ 

 ai  ịch địa chỉ) gọi điện thoại cho N hỏi mua ma túy, N đồng ý bán và hẹn T1 đến 

khu v c gầm cầu Hòa B nh giao dịch mua bán; tại đây, N  ấy 02 gói ma túy 

Heroine đưa cho T1, T1 trả cho N 100.000 đồng. Sau đó N mang theo toàn bộ 11 

gói ma tuý, m c đích để nếu có ai hỏi mua th  bán và đi đến hiệu thuốc Minh K 

mua 02 chiếc  i  anh và 02 ống nước cất, khi N vừa ra khỏi hiệu thuốc th  bị bắt 

quả tang thu giữ cùng vật chứng. 

Tại phiên tòa bị cáo có  ời khai nhận như nội dung cáo trạng đã truy tố, 

ngoài ra bị cáo khai: bị cáo nghiện ma túy từ năm 2005, m c đích bị cáo về Hải 

Phòng t m mua ma tuý do thấy giá ma túy tại Hải Phòng rẻ nên mua mang ra M 

vừa s  d ng và bán kiếm  ời. C  thể hồi 08 giờ ngày 03/4/2024, đối tượng T1 

(không rõ  ai  ịch địa chỉ) gọi điện thoại cho bị cáo hỏi mua ma túy, bị cáo đồng ý 

bán và hẹn T1 đến khu v c gầm cầu Hòa B nh giao dịch mua bán ma túy; tại đây, 

bị cáo  ấy 02 gói ma túy H1 đưa cho T1 và được T1 trả số tiền 100.000 đồng. Bị 

cáo biết T1 v  cùng đối tượng nghiện nên có  úc bị cáo mua ma túy của T1 s  d ng 

và ngược  ại, tuy nhiên thời gian đã  âu bị cáo không nhớ rõ. 

Người chứng kiến chị Phạm Thị Thanh T vắng mặt tại phiên tòa có  ời khai 

tại cơ quan điều tra thể hiện việc chứng kiến   c  ượng Công an tiến hành kiểm tra 

hành chính đối với bị cáo thu giữ các vật chứng phù hợp với  ời khai của bị cáo và 

các tài  iệu khác có trong hồ sơ v  án. 

Bản Cáo trạng số 1088/CT-VKS-MC, ngày 09/7/2024 của Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố Móng Cái đã truy tố bị cáo Vũ Thị N về tội “Mua bán trái ph p chất 
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ma túy” quy định tại khoản 1 Điều 251 của Bộ  uật h nh s . Tại phiên tòa kiểm sát 

viên đại diện Viện kiểm sát th c hành quyền công tố đã giữ nguyên quyết định truy 

tố đối với bị cáo như bản cáo trạng. Sau khi  em   t đánh giá tính chất, mức độ 

hành vi phạm tội đã đề nghị Hội đồng   t    áp d ng khoản 1 Điều 251; điểm s 

khoản 1 Điều 51 của Bộ  uật H nh s     phạt bị cáo từ 30 tháng đến 36 tháng tù về 

tội “Mua bán trái ph p chất ma túy”, thời hạn chấp hành h nh phạt tù tính từ ngày 

03/4/2024. 

- Về hình phạt bổ sung: không áp d ng h nh phạt bổ sung đối với bị cáo. 

- Về xử lý vật chứng: tịch thu, tiêu hủy số ma tuý hoàn  ại sau giám định và 02 

ống  i  anh nh a; trả  ại bị cáo 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo màu đen, bên 

trong  ắp 01 sim số: 0867.172.697; trả  ại bị cáo số tiền 3.017.000 đồng. 

 Bị cáo không có ý kiến tranh  uận với  ời  uận tội của Kiểm sát viên, bị cáo 

 in Hội đồng   t     em   t giảm nhẹ h nh phạt. 

NH N Đ NH CỦA T A ÁN: 

Trên cơ sở nội dung v  án, căn cứ vào các tài  iệu có trong hồ sơ v  án đã 

được tranh t ng tại phiên tòa, Hội đồng   t    nhận định như sau: 

[1] Về tố tụng: về hành vi, quyết định của Cơ quan điều tra Công an thành 

phố M, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Móng Cái, Kiểm sát viên 

trong quá tr nh điều tra, truy tố đã th c hiện đúng th m quyền, tr nh t , thủ t c quy 

định của Bộ  uật Tố t ng h nh s . Quá tr nh điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không 

có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố t ng, 

người tiến hành tố t ng. Do đó, các hành vi, quyết định tố t ng của Cơ quan tiến 

hành tố t ng, người tiến hành tố t ng đã th c hiện đều hợp pháp. 

[2] Về việc định tội đối với bị cáo:  ời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp 

với  ời khai tại cơ quan điều tra, phù hợp với  ời khai của người chứng kiến, với 

biên bản bắt người phạm tội quả tang do Công an xã H, thành phố M  ập hồi 10 giờ 

15 phút ngày 03/4/2024, kết  uận giám định và các tài  iệu chứng cứ khác có trong 

hồ sơ v  án. Hội đồng   t    có đủ cơ sở kết  uận: Khoảng 08 giờ ngày 03/4/2024, 

tại khu v c gầm cầu Hòa B nh bị cáo đã bán 02 gói gói ma túy Heroine cho đối 

tượng T1 (không rõ  ai  ịch địa chỉ) với số tiền 100.000 đồng và tàng trữ trái ph p 

0,826gam Heroine, m c đích để bán kiếm  ời, th  bị bắt quả tang cùng vật chứng 

thu giữ. Hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “Mua bán trái ph p chất ma 

tuý” quy định tại khoản 1 Điều 251 của Bộ  uật h nh s ; do đó quan điểm truy tố 

và  uận tội của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Móng Cái  à có căn cứ, 

đúng người, đúng tội. 

Hành vi của bị cáo  à nguy hiểm cho  ã hội, đã tr c tiếp  âm phạm đến chính 

sách độc quyền quản  ý chất ma túy của Nhà nước,  à một trong những nguyên 

nhân  àm phát sinh các tệ nạn  ã hội khác. Bị cáo  à người có năng   c trách nhiệm 

h nh s , nhận thức rõ tác hại của ma túy, bị cáo mua bán ma túy v  m c đích v   ợi 

nên bị cáo vẫn th c hiện hành vi phạm tội. 

[3] Xét về nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 
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- Về nhân thân: bị cáo có nhân thân năm 2009 bị Tòa án nhân dân thành phố 

Móng Cái    phạt 08 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, ngày 

24/4/2015 chấp hành  ong bản án nhưng không  ấy đó  àm bài học mà tiếp t c th c 

hiện việc mua bán trái ph p chất ma túy nhằm kiếm  ời và có ma túy s  d ng cho 

bản thân. 

- Về t nh tiết tăng nặng trách nhiệm h nh s : không có. 

- Về t nh tiết giảm nhẹ trách nhiệm h nh s : quá tr nh điều tra và tại phiên tòa 

bị cáo thành kh n khai báo, ăn năn hối cải nên áp d ng t nh tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm h nh s  quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ  uật h nh s  cho bị cáo 

thể hiện s  khoan hồng của pháp  uật.  

 [4] Về hình phạt áp dụng đối với bị cáo: căn cứ vào tính chất, mức độ nguy 

hiểm của hành vi phạm tội cũng như t nh tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm h nh 

s  và đặc điểm nhân thân của bị cáo như đã phân tích, Hội đồng   t      t thấy 

cần phải có mức h nh phạt tương ứng, cách  y bị cáo một thời gian mới đủ giáo d c 

răn đe đối với bị cáo và phòng ngừa chung. 

[5] Về hình phạt bổ sung: theo quy định tại khoản 5 Điều 251 của Bộ  uật 

h nh s , người phạm tội còn có thể bị áp d ng h nh phạt bổ sung  à phạt tiền. Tuy 

nhiên,   t bị cáo nghề nghiệp và thu nhập không ổn định, không có tài sản riêng 

nên không áp d ng h nh phạt bổ sung đối với bị cáo. 

[6] Về vật chứng và xử lý vật chứng:  

- Số ma túy còn  ại sau giám định được niêm phong trong 01 phong b  theo 

đúng quy định của pháp  uật,  à vật nhà nước cấm  ưu hành; 02 ống  i  anh nh a; 

01 sim số 0867.172.697 không còn giá trị s  d ng do đó cần tịch thu tiêu hủy; 01 

điện thoại di động nhãn hiệu Oppo màu đen bị cáo s  d ng  iên  ạc mua bán ma 

túy cần tịch thu, nộp ngân sách nhà nước; số tiền 100.000 do bị cáo bán ma túy cho 

đối tượng T1 mà có nên cần tịch thu, nộp ngân sách nhà nước; số tiền 2.917.000 

đồng không  iên quan đến việc phạm tội nên trả  ại cho bị cáo. 

- X t đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân dân thành phố Móng Cái về việc  ủ 

 ý vật chứng  à trả  ại bị cáo N số tiền 100.000đ trong tổng số tiền thu giữ 

3.017.000đ và chiếc điện thoại cùng sim  à không đảm bảo v  chiếc điện thoại bị 

cáo  ên  ạc với đối tượng T1 để bán ma túy và nhận số tiền 100.000đ do bán ma 

túy cho T1 mà có;  ác định đây  à công c  s  d ng vào việc phạm tội và tài sản do 

phạm tội mà có do đó cần tịch thu, nộp ngân sách nhà nước. 

[7] Về án phí: bị cáo phải chịu án phí h nh s  sơ th m. 

 [8] Về quyền kháng cáo, kháng nghị: bị cáo có quyền kháng cáo bản án theo 

quy định của pháp  uật.Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp và Viện kiểm sát nhân 

dân cấp trên có quyền kháng nghị bản án theo quy định của pháp  uật. 

[9] Về các vấn đề khác: Liên quan trong v  án có người đàn ông bán ma túy 

cho N, T1 mua ma túy của N, quá tr nh điều tra không  ác định được  ai  ịch, địa 

chỉ của những người này nên không có căn cứ để     ý. 

Lưu trong hồ sơ 01 đĩa DVD ghi 37/QĐ-CSĐT; ĐTV Nguyễn Quang H2- C; 

BC Vũ thị Nguyệt 0311850012187 ngày 11/6/2024  ần thứ 1. 
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Vì các lẽ trên, 

QUYẾT Đ NH: 

1. Về tội danh và hình phạt: 

Căn cứ  khoản 1 Điều 251; điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ  uật h nh s ,    

phạt bị cáo Vũ Thị N 30 (ba mượi) tháng tù về tội: “Mua bán trái ph p chất ma 

túy”, thời hạn chấp hành h nh phạt tù tính từ ngày bị bắt, ngày 03/4/2024. 

2. Về vật chứng và xử lý vật chứng: căn cứ vào điểm a, b, c khoản 1 Điều 47 

của Bộ  uật h nh s ; điểm a khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 106 của Bộ  uật Tố t ng 

h nh s ;  

- Tịch thu tiêu hủy: 01 phong b  niêm phong theo đúng quy định của pháp 

 uật, còn nguyên vẹn, không rách nát. Mặt trước phong b  ghi: “Phòng kỹ thuật 

hình sự, Đội giám định. Số 459/KL-KTHS. Mẫu vật hoàn lại kèm theo kết luận 

giám định số: 459 ngày 08/4/2024 vụ Vũ Thị N-TTMT” và 02 ống  i  anh nh a 

chưa qua s  d ng; 01 sim số  0867.172.697. 

- Tịch thu, nộp vào ngân sách Nhà nước: 01 điện thoại nhãn hiệu Oppo màu 

đen; số tiền 100.000đ (một trăm ngh n đồng). 

-  Trả bị cáo số tiền 2.917.000đ (hai triệu, chín trăm mười bảy ngh n đồng). 

Toàn bộ số tiền trên được niêm phong g i kho bạc theo Biên bản bàn giao, 

tiếp nhận tài sản để bảo quản số 09/BBBQ-CSĐT ngày 17/5/2024 giữa Kho bạc 

nhà nước M và cơ quan CSĐT công an thành phố M. 

 (Tình trạng số vật chứng trên theo biên bản giao nhận vật chứng số 

109/2024/THA, ngày 10 tháng 7 năm 2024 giữa Chi cục Thi hành án dân sự thành 

phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố 

M, tỉnh Quảng Ninh). 

3. Về án phí: căn cứ vào khoản 2 Điều 136 của Bộ  uật Tố t ng h nh s ; điểm 

a khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của 

Ủy ban thường v  Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và 

s  d ng án phí và  ệ phí Tòa án.  

Bị cáo Vũ Thị N phải chịu 200.000 đồng (hai trăm ngh n đồng) tiền án phí 

h nh s  sơ th m. 

4. Về quyền kháng cáo: căn cứ Điều 331 và Điều 333 của Bộ  uật Tố t ng 

h nh s . Bị cáo có quyền kháng cáo bản án sơ th m trong thời hạn 15 (mười  ăm) 

ngày, kể từ ngày tuyên án, ngày 30/7/2024.  

5. Về quyền kháng nghị: Căn cứ Điều 336, khoản 1 Điều 337 Bộ  uật tố t ng 

h nh s : Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp có quyền kháng nghị bản án trong thời 

hạn 15 ngày, Viện kiểm sát nhân dân cấp trên có quyền kháng nghị bản án trong 

thời hạn 30 ngày kể từ ngày tuyên án; ngày 30/7/2024. 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Quảng Ninh; 
- VKSND tỉnh Quảng Ninh; 
- VKSND thành phố Móng Cái; 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ T A PHI N T A 
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- CQĐT Công an thành phố Móng Cái; 
- Nhà tạm giữ Công an thành phố Móng Cái; 
- Thi hành án HS+DS; 
- Bị cáo; 
- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh;  
- Lưu án văn + Hồ sơ v  án. 

 

 

 

 

 

 

               Vũ Thị Thanh Phƣơng 
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